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VĂN BẢN ĐỌC: QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH
Trích Hoàng Lê nhất thống chí – Ngô Gia Văn Phái

(Hồi thứ 14)
I. MỤC TIÊU 

	1. Kiến thức
	- HS tiếp tục được củng cố kiến thức về các yếu tố của truyện lịch sử: cốt truyện, bối cảnh; về cách khắc hoạ các nhân vật lịch sử như Quang Trung - Nguyễn Huệ, Lê chiêu Thống (cử chỉ, hành động, ngôn ngũ, cảm xúc, suy nghĩ,...), qua đó, nắm bắt được tính cách của các nhân vật.
- HS biết tìm và phân tích các chi tiết tiêu biểu để khái quát được chủ để tư tưởng, thông điệp mà VB muốn gửi đến người đọc.
- HS biết kết nối VB với trải nghiệm cá nhân, từ đó bồi đắp cho mình tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc, niềm kính trọng đối với những người anh hùng của dân tộc.

	2. Phẩm chất chủ yếu


	- Bồi đắp tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc, niềm kính trọng đối với những người anh hùng của dân tộc.

	3. Năng lực
	Năng lực chung
	- Năng lực tự chủ và tự học: nhận ra và điều chỉnh được những sai sót, hạn chế của bản thân khi được giáo viên, bạn bè góp ý.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết hợp tác, phối hợp với GV, HS để thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề: biết suy nghĩ, trăn trở để giải quyết nhiệm vụ học tập.

	
	Năng lực đặc thù


	- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản Quang Trung đại phá quân Thanh

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản Quang Trung đại phá quân Thanh 

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa truyện

- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của truyện với các truyện có cùng chủ đề.


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Kế hoạch bài dạy, máy tính, smart TV, tài liệu, phiếu học tập, bảng phụ.
2. Học liệu: ngữ liệu đọc, hình ảnh liên quan đến bài học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC       
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Thử tài trí nhớ”

Luật chơi: Chia lớp thành 4 nhóm. Cho các đội đọc các từ khóa trong 30s, sau đó đại diện 1 bạn lần lượt chạy thật nhanh lên bảng ghi 1 từ khóa mà mình nhớ, đổi phiên cho đến bạn cuối cùng. Nhóm nào viết được nhiều từ nhất là nhóm chiến thắng.

- HS quan sát , lắng nghe

- Gv gợi mở
- HS trình bày sản phẩm.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV dẫn dắt: Những từ khóa mà các em ghi nhớ là những nội dung liên quan đến bài học ngày hôm nay! Tiếp nối chủ đề Câu chuyện của lịch sử, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một văn bản, đoạn trích “Quang Trung đại phá quân Thanh”. Chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay!
	+ Quang Trung

+ Lê Chiêu Chống

+ Ngọc Hồi

+ Quân Thanh

+ Thăng Long

+ Mậu Thân

 


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	* Hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu chung

Thao tác 1: Đọc- chú thích

- GV tổ chức cho học sinh đọc trước lớp

- Sử dụng chiến lược: theo dõi, dự đoán và đối chiếu

- Gv giải thích một số từ khó cho học sinh 

- HS thực hiện nhiệm vụ.

- HS theo dõi sgk, làm bài tập nhanh

- GV quan sát, hỗ trợ

- GV nhận xét, đánh giá
Thao tác 2: Tìm hiểu về tác giả, tác phẩm

- GV yêu cầu HS tìm hiểu các yếu tố:

+ Nêu những thông tin chính về tác giả Ngô gia văn phái.
+ Hãy cho biết: hoàn cánh sáng tác, xuất xứ, thể loại, phương thức biểu đạt chính, bố cục, tóm tắt của đoạn trích?

Hoạt động nhóm
- Phiếu học tập tìm hiểu chung về đoạn trích “Quang Trung đại phá quân Thanh

- Hình thức: thảo luận nhóm bàn

- Thời gian: 5 phút
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- HS thực hiện nhiệm vụ.

- HS trả lời câu hỏi

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 

* Hướng dẫn HS khám phá văn bản

- GV chuyển giao nhiệm vụ: Em hãy nêu tình hình đất nước lúc bấy giờ? Nhận xét về tình thế đất nước?
- Hs làm việc cá nhân

- GV quan sát

- HS trình bày sản phẩm 

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức 
GV nêu câu hỏi: Em hãy kể tên các nhân vật lịch sử xuất hiện trong văn bản?
- Hs làm việc cá nhân

- GV quan sát

- HS trình bày sản phẩm 

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức: Các nhân vật lịch sử
+ Quang Trung

+ La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp

+ Ngô Văn Sở

+ Lê Chiêu Thống

+ Tôn Sĩ Nghị

GV tổ chức bài tập nhanh: Dựa vào thông tin trong SGK cùng những hiểu biết của em về lịch sử, em hãy nối những mốc thời gian sau đây gắn với sự kiện lịch sử tương ứng?
- Hs làm việc cá nhân

- GV quan sát

- HS trình bày sản phẩm 

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức: 
Mốc thời gian

Sự kiện lịch sử

24/11

Nguyễn Huệ nhận tin cấp báo, tổ chức nghĩa quân

25 tháng Chạp

Quang Trung lên ngôi, thân chinh tiến quân

29 tháng Chạp

Nghĩa quân đến Nghệ An, mở cuộc duyệt binh lớn.

30 tháng Chạp

Ra Tam Điệp, hội ngộ Sở - Lân

Mùng 3 Tết

Nguyễn Huệ nhận tin cấp báo, tổ chức nghĩa quân

Mùng 5 Tết

Tấn công Ngọc Hồi. Nghĩa quân tiến vào kinh thành Thăng Long


	I. Đọc và tìm hiểu chung

1. Đọc, chú thích
a. Đọc

- Chú ý đọc to, rõ ràng, mạch lạc

- Sử dụng chiến lược: theo dõi, dự đoán và đối chiếu
 b. Chú thích

- Chạy trạm: thời xưa, việc chuyển công văn giấy tờ trên đường dài được thực hiện bằng người và ngựa, cho nên người ta đặt trạm nghỉ trên từng chặng.  Đến đó, người và ngựa được thay để chạy tiếp chặng sau.

- Thụ phong: nhận sắc phong.

- Thừa tuyên: đơn vị hành chính thời Lê, tương đương với tỉnh, thành hiện nay.

- Binh pháp: phép dùng binh

- Tùy cơ ứng biến: theo tình hình cụ thể mà có cách ứng phó thích hợp.

3. Tìm hiểu chung
a. Tác giả

- Ngô gia văn phái là một nhóm tác giả thuộc dòng họ Ngô Thì ở làng Tả Thanh Oai, Hà Nội ngày nay. Đây là một dòng họ lớn có truyền thống nghiên cứu và sáng tác văn chương với những tên tuổi tiêu biểu như:

Ngô Thì Ức (1709-1763); Ngô Thì Sĩ (1726-1780); Ngô Thì Nhậm (1746-1803); Ngô Thì Chí (1753-1788); Ngô Thì Du (1772-1840); Ngô Thì Hương (1774-1821),..
b. Tác phẩm

- Hoàn cảnh sáng tác
+ Hoàng Lê nhất thống chí được viết từ cuối triều Lê đến đầu triều Nguyễn 

+ Dựa vào việc ghi chép lại những sự kiện lịch sử - xã hội có thực, nhân vật thực, địa điểm thực, tác phẩm đã phản ánh những biến động của lịch sử nước nhà từ cuối thế kỉ XVIII đến những năm đầu thế kỉ XIX, trong đó, tập trung phơi bày sự thối nát dẫn đến sụp đổ tất yếu của tập đoàn phong kiến Lê – Trịnh, đồng thời ca ngợi cuộc khởi nghĩa Tây Sơn do người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ lãnh đạo.
- Xuất xứ: hồi thứ 14.

- Thể loại: Tiểu thuyết lịch sử, viết bằng chữ Hán theo lối chương hồi, gồm 17 hồi.
- Phương thức biểu đạt chính: Tự sự

- Bố cục
+ Phần 1 (từ đầu đến ngày 25 tháng Chạp năm Mậu Thân (1788)): Được tin quân Thanh chiếm Thăng Long, Nguyễn Huệ lên ngôi vua, thân chinh đi dẹp giặc.
+ Phần 2 (tiếp theo đến tiến binh đến Thăng Long, rồi kéo vào thành): chiến thắng thần tốc của quân Tây Sơn với tài thao lược của vua Quang Trung.
+ Phần 3 (còn lại): Sự đại bại của quần tướng nhà Thanh và tình trạng thảm hại của vua tôi Lê Chiêu Thống.
- Tóm tắt hồi thứ 14
+ Quân Thanh kéo vào Thăng Long, Nguyễn Huệ lên ngôi vua (hiệu là Quang Trung), ngày 25 tháng Chạp năm 1788 tiến ra Bắc diệt Thanh.

+ Dọc đường tuyển thêm binh lính, mở cuộc duyệt binh lớn, chia quân thành các ngả tiến ra Bắc. Chỉ dụ tướng lĩnh, khao quân vào ngày 30 tháng Chạp, hẹn đến ngày mồng 7 Tết thắng lợi.

+ Quân Tây Sơn đánh đến đâu thắng đến đó. Rạng sáng ngày mồng 3 Tết, bao vây đồn Hạ Hồi, giặc đầu hàng. Ngày mồng 5 Tết, tiến công đồn Ngọc Hồi. Sầm Nghi Đống thắt cổ tự tử, Tôn Sĩ Nghị tháo chạy về nước, Lê Chiếu Thống cùng gia quyến bỏ chạy theo.
II. Khám phá văn bản

1. Bối cảnh đất nước

- Nhà Lê suy tàn, nhu nhược

- 29 vạn quân Thanh ồ ạt tràn qua biên giới nước ta, tiến công vào thành Thăng Long.

- Quân Tây Sơn phải rút về Tam Điệp

( Tình thế cấp bách, đe dọa đến chủ quyền, độc lập của dân tộc



	- GV chuyển giao nhiệm vụ: 

+ Đọc 2 câu mở đầu đoạn trích em hiểu (dự đoán) được điều gì?

+ Tìm những chi tiết tiêu biểu miêu tả thái độ, lời nói và hành động của Bắc Bình Vương khi nghe tin báo quân Thanh xâm lược nước ta. Những chi tiết đó cho thấy đặc điểm tính cách gì của nhân vật?

GV yêu cầu HS hoạt động nhóm

- Nhóm 1,2 làm câu 1,2

- Nhóm 3,4 làm câu 3-5
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- HS thực hiện nhiệm vụ

- HS trả lời câu hỏi, báo cáo sản phẩm nhóm

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 

GV đặt câu hỏi mở rộng:

Theo em, nguồn cảm hứng nào đã chi phối ngòi bút của tác giả khi tạo dựng hình ảnh người anh hùng dân tộc Quang Trung? Việc tác giả là trung thần của nhà Lê nhưng lại viết về nhân vật Quang Trung bằng tình cảm đó có mâu thuẫn không? Em lí giải như thế nào về điều này?
( Gợi ý

Tác giả không giấu nổi giọng điệu ngợi ca khi nói vẽ trí tuệ, chiến lược của vua Quang Trung. Yêu nước, tự hào dân tộc - đó là nguồn cảm hứng mạnh mẽ của các tác giả khi xây dựng nhân vật người anh hùng kiệt xuất này. Mặc dù Ngô gia văn phái là những cựu thần, chịu ơn sâu nặng của nhà Lê, nhưng là những trí thức có lương tầm, họ đã nhìn lịch sử bằng cái nhìn khách quan, trung thực. Vì thế, qua ngòi bút của các tác giả, ông vua nhà Lê trở nên hết sức hèn hạ, nhu nhược, ngược lại, hoàng đế Quang Trung hiện ra với những phẩm chất của một anh hùng dân tộc.


	2. Nhân vật vua Quang Trung

a. Khi nghe tin quân Thanh xâm lược nước ta
* Dự đoán được kết quả trận đánh

- Quân Thanh thua trận

- Chiêu Thống bỏ trốn

( Hình ảnh vua Quang Trung không xuất hiện trực tiếp nhưng vẫn ẩn hiện trong từng trận đánh

- Khi nghe tin báo quân Thanh xâm lược nước ta

- Bắc Bình Vương giận lắm, cho họp tướng sĩ, định thân chinh cầm quân đi ngay

- Lên ngôi hoàng đế, tiến quân ra Bắc dẹp giặc (25 tháng Chạp năm 1788)

- Trưng cầu ý kiến của người hiền tài (La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp)

- Tuyển mộ quân lính ở Nghệ An, duyệt binh

- Yên ủi quân lính (lời dụ), vạch ra kế hoạch đánh giặc

- Chỉ trong ngày 29 tháng Chạp, Quang Trung đã làm được bao nhiêu việc lớn

( Quang Trung là một người có trí tuệ sáng suốt, nhạy bén; hành động mạnh mẽ, dứt khoát, tự tin; điểu binh khiển tướng tài tình, sử dụng chiến lược, chiến thuật hợp lí, độc đáo trong kế sách đánh giặc; có ý chí tự hào, tự tôn dần tộc và tinh thần quyết chiến, quyết thắng;...
b. Khi thân chinh cầm quân đánh giặc
* Lời dụ quân lính của vua Quang Trung
- Khẳng định chủ quyền dân tộc

- Lên án hành động xâm lược phi nghĩa của giặc, trái với đạo trời

- Tự hào về công lao đánh giặc ngoại xâm của cha ông

- Tin tưởng vào chính nghĩa của cuộc hành binh diệt Thanh và kêu gọi quân sĩ đánh giặc

- Ra kỉ luật đối với quân sĩ

( Lời dụ như một lời hịch, kích thích lòng yêu nước truyền thống anh hùng dân tộc

( Trí tuệ thông minh, sáng suốt, nhạy bén

* Tại Tam Điệp, Sở và Lân mang gươm trên lưng và xin chịu tội
- Qua lời nói của Quang Trung với Sở và Lân:

+ Hiểu tình thế buộc phải rút quân của hai vị tướng này

+ Hiểu lòng họ, sức ít không thể địch nổi nhà Thanh nên phải bỏ về để tập hợp lực lượng.

+ Sở và Lân không bị phạt mà còn được khen

- Đối với Ngô Thì Nhậm:

+ Đánh giá rất cao và sử dụng như một vị quân sư “đa mưu túc trí”

+ Đoán được Nhậm chủ mưu việc Sở và Lân rút lui để bảo toàn lực lượng và gây cho địch sự chủ quan

+ Dùng Nhậm là người biết dùng lời khéo léo để dẹp việc binh đao.

( Sáng suốt, công minh trong việc đoán xét bề tôi và dùng người

* Vua nói với tướng sĩ về kế hoạch ngoại giao sau chiến tranh
- Chắc thắng và dự kiến cả ngày chiến thắng: khẳng định phương lược tiến đánh đã có tính sẵn, chẳng qua mươi ngày có thể đuổi được người Thanh, hẹn ngày 7 vào ăn Tết tại Thăng Long.

- Đang ngồi trên lưng ngựa lo đánh giặc, Quang Trung đã bàn với Nhậm về quyết sách ngoại giao và kế hoạch mười năm tới sau hòa bình.

( Lòng yêu nước thương dân, tầm nhìn xa trông rộng

* Cuộc hành quân thần tốc
+ Ngày 25 tháng Chạp bắt đầu xuất quân từ Phú Xuân (Huế). Một tuần sau đã đến Tam Điệp.

+ Đêm 30 tháng Chạp đã “lập tức lên đường” tiến ra Thăng Long (tất cả đều đi bộ).

+ Từ Tam Điệp trở ra vừa hành quân vừa đánh giặc, giữ bí mật bất ngờ.

( Kết quả trận đánh: Ngày mồng 5 vua tiến vào Thăng Long, Lê Chiêu Thống bỏ chạy.

( Bậc kì tài quân sự, có tài thao lược hơn người, dùng binh biến hóa, bất ngờ

( Quang Trung hiện lên với vẻ đẹp của người anh hùng trong chiến trận, người có tầm nhìn chiến lược, ý chí quyết tầm bảo vệ độc lập dân tộc; có tài cầm quần, tiền đoán chính xác, dùng binh biến hoá, bất ngờ, đóng vai trò quyết định trong chiến thắng thần tốc đại phá quần Thanh,...

	- GV chuyển giao nhiệm vụ: 

+ Tìm các chi tiết miêu tả hành động, thái độ của Tôn Sĩ Nghị và sự thất bại thảm hại của quân tướng nhà Thanh.

+ Nhân vật Lê Chiêu Thống được khắc họa rõ nét qua những chi tiết tiêu biểu nào? Phân tích một chi tiết đặc sắc, thể hiện rõ bản chất của nhân vật Lê Chiêu Thống, qua đó thấy được thái độ của tác giả đối với nhân vật này.

- HS trả lời câu hỏi

- HS báo cáo kết quả, nhận xét.

- GV kết luận và nhấn mạnh kiến thức.

GV đặt câu hỏi mở rộng: Sự đối lập giữa hai nhân vật Quang Trung và Lê Chiêu Thống; giữa quân Tây Sơn và quân Thanh được biểu hiện ra sao? Sự đối lập đó đã góp phần như thế nào trong việc thể hiện chủ để của đoạn trích?
 - Hs làm việc cá nhân

- GV quan sát

- HS trình bày sản phẩm 

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức: - Hình ảnh vua Quang Trung oai phong, mạnh mẽ; giàu tinh thần tự tôn dân tộc, xông pha trận mạc làm nức lòng quân sĩ, tạo niềm tin quyết chiến, quyết thắng. Ngược lại, Lê Chiêu Thống hiện ra là kẻ hèn nhát, vi sự sống của bản thân mà sẵn sàng bán nước. Hình ảnh đội quân Tây Sơn dũng mãnh, trên dưới một lòng, chiến đấu xả thân vì nghiệp lớn, sức mạnh vô địch, chiến thắng vang dội, đối lập với quân Thanh thất bại nhục nhã, giẫm đạp lên nhau chạy trốn,...

- Sự đối lập đó đã góp phần quan trọng giúp tác giả nhấn mạnh, tô đậm, làm nổi bật chủ đề của đoạn trích. Với quan điểm lịch sử đúng đắn và niềm tự hào dần tộc, các tác giả đã ca ngợi người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ với chiến công thần tốc đại phá quân Thanh, đồng thời phê phán, tố cáo những kẻ cướp nước và bán nước.
	3. Sự thảm bại của quân tướng nhà thanh và Lê Chiêu Thống

a. Sự thảm bại của quân tướng nhà Thanh
Trước khi quân Tây Sơn đánh
Sau khi quân Tây Sơn đánh
Tướng

Kiêu căng, tự mãn, chủ quan

“Sợ mất mật, ngựa không kịp đóng yên, người không kịp mặc áo giáp...chuồn trước qua cầu phao rồi nhằm hướng Bắc mà chạy”

Quân

Mặc sức vui chơi

“ai nấy đều rụng rời sợ hãi”, xin ra hàng hoặc bỏ chạy toán loạn

Cả đội binh

Quen diễu võ dương oai

Chỉ còn biết tháo chạy, “đêm ngày đi gấp, không dám nghỉ ngơi.

( Số phận tất yếu của kẻ xâm lược

b. Số phận thảm bại của vua Lê Chiêu Thống
- Vua Lê trong điện, nghe tin có biến ấy, vội vã cùng bọn Lê Quýnh, Trịnh Hiến đưa thái hậu ra ngoài.

- Cướp thuyền đánh cá khi thấy cầu phao bị đứt, ngày mồng 6 chạy đến núi Tam Tằng.

- Vua Lê đưa thái hậu đến đồn Hòa Lạc, được một người thổ hào giúp đỡ.

- Khi nghe tin quân Tây Sơn đã đuổi theo đến nơi, vua vội vã đi theo lối tắt đến cửa ải, kịp chỗ nghỉ ngơi của Tôn Sĩ Nghị.

( Bản chất hèn nhát, vì lợi ích riêng của dòng họ mà đem vận mệnh dân tộc đặt vào tay kẻ thù xâm lược của Lê Chiêu Thống. Hành động “rước voi giày mả tổ” khiến vua Lê mất tư cách của bậc quân vương. Qua đó, tác giả tỏ thái độ phê phán một cách nghiêm khắc đối với nhân vật này.



	- GV chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS khái quát nội dung nghệ thuật của bài
- HS thực hiện nhiệm vụ.

- HS trả lời câu hỏi

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
	III. Tổng kết

1. Nghệ thuật

- Cốt truyện được xây dựng trên cơ sở các sự kiện đã xảy ra nhằm thể hiện chủ đề của tác phẩm

- Ngôn ngữ truyện kể và nhân vật phù hợp với thời đại được miêu tả.

- Lối văn trần thuật đặc sắc.

2. Nội dung

Văn bản viết về hình ảnh người anh hùng Nguyễn Huệ văn võ song toàn với chiến công đại phá quân Thanh. Tình cảnh thất bại ê chề, nhục nhã của bọn vua quan bán nước, cướp nước. 


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Gv tổ chức trò chơi để hướng dẫn học sinh củng cố lại kiến thức đã học.

Câu 1: Nhóm tác giả Ngô gia văn phái đã lên tiếng phê phán những đối tượng nào? (Chọn 2 đáp án)
A. Ngô Thì Nhậm.
B. Quân tướng nhà Thanh.
C. Lân và Sở.
D. Vua tôi Lê Chiêu Thống.
Câu 2: Sự kiện nào không xuất hiện trong đoạn trích Quang Trung đại phá quân Thanh?
A. Quân Thanh thất bại thảm hại, Tôn Sĩ Nghị và Lê Chiêu Thống tháo chạy
B. Tôn Sĩ Nghị xin gia nhập đội quân Tây Sơn.
C. Đêm 30 Tết, quân ta vượt sông Gián tiêu diệt gọn quân địch ở đồn tiển tiêu
D. Quang Trung thần tốc ra bắc đánh tan quân Thanh.
Câu 3: Theo em, nguồn cảm hứng nào đã chi phối ngòi bút tác giả khi tạo dựng hình ảnh vua Quang Trung? 
A. Tưởng tượng, hư cấu

B. Yêu nước, tự hào dân tộc

C. Cảm hứng lãng mạn.

D. Tôn sùng chế độ phong kiến.

Câu 4: Trong lời phủ dụ, Quang Trung dẫn ra những tấm gương anh hùng dân tộc nhằm mục đích gì?
A. Tự hào về công lao đánh giặc ngoại xâm của cha ông
B. Thể hiện khao khát của Quang Trung muốn lập được những chiến công như những vị anh hùng đó.
C. Ra kỉ luật đối với quân sĩ

D. Thể hiện sự am hiểu về lịch sử dân tộc của Quang Trung.
Câu 5: Vì sao vua tôi Lê Chiêu Thống lại lâm vào tình trạng của kẻ vong quốc?
A. Vì mưu lợi riêng của dòng họ đã đem vận mệnh của dân tộc đặt vào tay quân xâm lược.
B. Vì tham lam muốn mở rộng biên thuỳ.
C. Vì vua Lê Chiêu Thống không còn tư cách của bặc quân vương.
D. Vì bỏ chạy theo quân Tôn Sĩ Nghị.
Câu 6: Nét tính cách, phẩm chất nào không có ở nhân vật anh hùng Quang Trung?
A. Hành động mạnh mẽ, quyết đoán, trí tuệ sáng suốt, nhạy bén.
B. Ý chí quyết thắng và tầm nhìn xa trông rộng.
C. Lẫm liệt trong chiến trận, tài dụng binh như thần.
D. Yêu thích văn chương nghệ thuật.
- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở

- HS thực hiện nhiệm vụ;

- Gv tổ chức hoạt động
- Hs tham gia trò chơi, trả lời câu hỏi

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức
	


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV chuyển giao nhiệm vụ: Viết đoạn văn (khoảng 7- 9 câu) nêu cảm nhận về một chi tiết trong văn bản “Quang Trung đại phá quân Thanh” để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất.

 - HS tiếp nhận nhiệm vụ. 

- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở

- HS thực hiện nhiệm vụ;

- Gv tổ chức hoạt động, gọi 4-5 hs trình bày sản phẩm
- Hs khác nhận xét, bổ sung, phản biện câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức
	     Chân dung huyền thoại vua Quang Trung giống như một ánh sáng chói lóa trên trang sử đánh đuổi giặc Thanh xâm lược. Và chi tiết mà em ấn tượng nhất đó chính là khi vua Quang Trung đến tới Tam Điệp. Khi đó, Sở, Lân mang gươm đến chịu tội nhưng Quang Trung sau khi đã trách phạt thì vẫn tha tội chết. Như Quang Trung nói đúng ra thì “quân thua chém tướng” nhưng đó là một luật lệ trái với đạo đức làm người. Không những không bị giết mà còn được ngợi khen. Cách xử lý của Quang Trung quả thật rất khôn khéo: hiểu người và biết dùng người đến mức người ta phải tận tâm với mình quả thật không phải ai cũng làm được. Việc thấu hiểu lòng người và biết sử dụng người tài của vua Quang Trung đã khiến cho công cuộc tuyển binh của ông trở nên dễ dàng, nhanh chóng. Chẳng mấy chốc mà đã được hơn một vạn tinh nhuệ. Quang Trung đã dựa vào lòng dân để thu phục lòng người. Cách hành xử của vua Quang Trung giúp ta học được một bài học về nghệ thuật ứng xử: lấy Đắc Nhân Tâm làm gốc sẽ có thể tạo nên sức mạnh của sự đồng tâm hiệp lực.




HOẠT ĐỘNG 5: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	 GV giao nhiệm vụ ở nhà cho HS:

- Ghi nhớ các kiến thức đã học 

- Viết đoạn văn phần Vận dụng

- Chuẩn bị bài: Thực hành tiếng Việt 
	- Ghi nhớ các kiến thức đã học 

- Thực hiện các nội dung theo yêu cầu của giáo viên 

- Chuẩn bị bài: Thực hành tiếng Việt


PHỤ LỤC
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Tiết 7  
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT: TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG
I. MỤC TIÊU 

	1. Kiến thức
	- Giúp HS củng cố tri thức về từ ngữ địa phương.

- Phân tích được tác dụng của việc sử dụng từ ngữ địa phương trong từng trường hợp cụ thể, biết dùng từ ngữ địa phương trong nói và viết.

	2. Phẩm chất chủ yếu


	- Trách nhiệm: Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

- Chăm chỉ: có ý thức học tập, có tinh thần, trách nhiệm cao trong các hoạt động học tập


	3. Năng lực
	Năng lực chung
	- Năng lực tự chủ và tự học: nhận ra và điều chỉnh được những sai sót, hạn chế của bản thân khi được giáo viên, bạn bè góp ý.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết hợp tác, phối hợp với GV, HS để thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề: biết suy nghĩ, trăn trở để giải quyết nhiệm vụ học tập.

	
	Năng lực đặc thù


	- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến bài thực hành.

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận, hoàn thành các bài tập 

- Năng lực tiếp thu tri thức tiếng việt để hoàn thành các bài tập, vận dụng thực tiễn.


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Kế hoạch bài dạy, máy tính, smart TV, tài liệu, phiếu học tập, bảng phụ.
2. Học liệu: ngữ liệu đọc liên quan đến bài học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC       
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV cho HS xem video và yêu cầu: Lắng nghe bài hát sau và phát hiện từ ngữ địa phương

Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh ( (đâu)
Nhớ núi Hồng Lĩnh nhớ dòng sông La
Nhớ biển rộng quê ta.
Những cánh đồng muối trắng
Tình sâu nghĩa nặng, biển ta lại nhớ rừng
Nên chi giữa đồng bằng gió ngàn bay về ( (gì)
Tìm âm vang sóng vỗ….
Ai đi xa mô đó biết có nhớ lấy đường về ( (đâu)
Đường Đồng Lộc, đường Khe Giao
Đường Hồng Lam, Đèo Ngang, Linh Cảm
Cùng bao nhiêu con đường ra mặt trận
Giặc điên cuồng trút hàng vạn bom rơi
Đường hiên ngang vượt qua truông qua suối ( (sông)
Thêm bao nhiêu con đường lứa tuổi hai mươi.
- HS thực hiện nhiệm vụ.

- GV quan sát, hỗ trợ

- HS trình bày sản phẩm 

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, Gv dẫn dắt: Từ ngữ địa phương giống như đặc sản văn hóa của mỗi vùng miền để tạo nên những dấu ấn riêng biệt cho mỗi người con được sinh ra và lớn lên ở vùng đất ấy. Từ ngữ địa phương không chỉ được sử dụng trong đời sống hàng ngày mà đôi khi nó còn được vận dụng vô cùng độc đáo và hiệu quả trong văn chương. Vậy sử dụng từ ngữ địa phương như thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp và trong việc tạo lập văn bản; những vùng miền nào thì có những từ ngữ địa phương nổi bật, cô mời các bạn sẽ cùng tìm hiểu trong tiết học hôm nay.


	


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- Gv chuyển giao nhiệm vụ

Thao tác 1: Hình thành khái niệm

- GV đặt câu hỏi gợi dẫn: 

+ Theo em, từ ngữ địa phương là gì? Lấy ví dụ minh họa.

+ Phân tích ví dụ trên slide: Theo em, từ in đậm có nghĩa là gì?

“Sáng ra bờ suối, tối vào hang
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng”.
            (Hồ Chí Minh, Tức cảnh Pác Bó)

“Khi con tu hú gọi bầy
Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần
Vườn râm dậy tiếng ve ngân
Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào”.
                        (Tố Hữu, Khi con tu hú)
( “Bắp” và “bẹ” ở đây đều có nghĩa là “ngô”. 
GV tiếp tục đặt câu hỏi: Trong ba từ bắp, bẹ và ngô, từ nào là từ địa phương, từ nào được sử dụng phổ biến trong toàn dân?
( Bẹ: Vùng núi phía Bắc, miền Trung

- Bắp: Miền Nam

( Từ ngữ địa phương

- Ngô: Phổ biến toàn dân

( Từ toàn dân

Thao tác 2: Mối quan hệ giữa từ toàn dân và từ địa phương
- GV đặt câu hỏi gợi dẫn: 

+ Hãy phân biệt từ ngữ toàn dân và từ địa phương. Lấy ví dụ minh họa.

Thao tác 3: Cách sử dụng từ địa phương.

- GV đặt câu hỏi gợi dẫn: 

+ Theo em, việc sử dụng từ ngữ địa phương cần lưu ý những điều gì?

+ Có nên lạm dụng từ ngữ địa phương không? Vì sao?

- HS thực hiện nhiệm vụ 

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 

GV mở rộng nội dung bằng một truyện cười:


“Anh thanh niên đi vào cổng nhà kia, thấy con chó xồ ra sủa, nhe răng dữ tợn, nên hoảng sợ thụt lùi; chủ nhà thấy vậy bèn chạy ra vừa cười vừa nói:


- Con chó không có răng mô!

- Cháu thấy nó nhe nguyên cả hai hàm răng, mà bà lại bảo nó không có răng!”.

Câu hỏi: Tại sao anh thanh niên lại hiểu sai lời của người chủ nhà?

( răng mô  = sao đâu
	I. Hình thành kiến thức

1. Khái niệm

- Khác với từ ngữ toàn dân, từ ngữ địa phương là từ ngữ chỉ sử dụng ở một (hoặc một số) địa phương nhất định.
- Ví dụ:

“Sáng ra bờ suối, tối vào hang
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng”.
            (Hồ Chí Minh, Tức cảnh Pác Bó)

“Khi con tu hú gọi bầy
Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần
Vườn râm dậy tiếng ve ngân
Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào”.
                        (Tố Hữu, Khi con tu hú)
( “Bắp” và “bẹ” ở đây đều có nghĩa là “ngô”. 
2. Mối quan hệ giữa từ toàn dân và từ địa phương

- Từ toàn dân: Là lớp từ ngữ văn hoá, chuẩn mực, được sử dụng rộng rãi.
Ví dụ: bát, cây bút, quả dứa, con lợn 
- Từ ngữ địa phương: Là từ ngữ chỉ sử dụng ở một hoặc một số địa phương nhất định.
Ví dụ: tô, cây viết, quả thơm, con heo
- Có những từ địa phương không có từ toàn dân tương ứng do sự vật, hiện tượng chỉ có ở địa phương đó mà không có ở nơi khác. 

VD:  từ nhút (Nghệ Tĩnh) ( món ăn được muối từ sơ mít
VD: Sầu riêng, chôm chôm, măng cụt (Nam Bộ) 
( Do sự giao lưu kinh tế văn hoá, các từ này dần trở thành từ ngữ toàn dân (nhưng thực chất nó vẫn là từ ngữ địa phương)
3. Cách sử dụng từ địa phương.

- Việc sử dụng từ ngữ địa phương phải phù hợp với tình huống giao tiếp.
- Không nên lạm dụng từ ngữ địa phương. Cần tìm hiểu các từ ngữ toàn dân có nghĩa tương ứng để sử dụng khi cần thiết.
- Trong thơ văn tác giả có thể sử dụng từ ngữ địa phương để tô đậm màu sắc địa phương của nhân vật hoặc thời kì lịch sử nhất định


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập 1,2,3

- HS tiếp nhận nhiệm vụ 

- HS hoàn thành bài tập
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 

	II. Luyện tập

1. Bài tập 1

a. Vô là từ địa phương (có nghĩa là vào). Dùng từ vô theo cách của người xứ Nghệ gợi được sự thân mật, gần gũi.
b. Ni là từ địa phương được dùng trong câu ở bài Thăm ỉúa (Trần Hũu Thung). Bờ ni nghĩa là bờ này (theo cách nói cùa người xứ Nghệ và một số địa phương khác ở miển Trung). Đưa lời nói thường ngày, mộc mạc vào thơ, tác giả sáng tạo được hình ảnh thơ chân thực, sinh động.
c. Chừ (có nghĩa là bây giờ) là từ địa phương vùng Thừa Thiên Huế. Trong bài thơ có nhan đề Huế tháng Tám, chừ là một từ địa phương được Tố Hữu sử dụng rất đắt, làm nổi bật cảm xúc tự hào, vui sướng của con người vùng đất cố đô trong ngày cách mạng thành công.
d. Trong câu văn của Hoàng Phủ Ngọc Tường, chi là từ địa phương (có nghĩa là đâu, gì). Từ này có âm điệu nhẹ nhàng, mang sắc thái lời ăn tiếng nói của người xứ Huế.
e. Má (mẹ) và tánh (tính) là hai từ địa phương được Nguyễn Ngọc Tư sử dụng trong VB Trở gió. Viết về cuộc sống, sinh hoạt của người dân Nam Bộ, trong trường hợp cụ thể này, chỉ có dùng từ địa phương, tác giả mới phản ánh đời sống một cách chân thực, thể hiện được bản sắc của một vùng đất.
2. Bài tập 2

a. Việc sử dụng từ địa phương trong các văn bản hành chính là không hợp lý mà phải sử dụng từ ngữ toàn dân nên thay "giồng" thành "trồng".
b. Việc sử dụng từ địa phương trong văn học có thể được sử dụng để làm rõ khung cảnh của từng vùng miền qua các sáng tác của thi sĩ. 
c. Việc sử dụng từ địa phương trong văn học có thể được sử dụng để làm rõ khung cảnh của từng vùng miền qua các sáng tác của thi sĩ. 
d. Việc sử dụng từ địa phương trong các văn bản hành chính là không hợp lý mà phải sử dụng từ ngữ toàn dân nên thay "tui" thành "tôi". 
3. Bài tập 3

- Trường hợp cần tránh: a,c,e

- Lí do: Cần tránh sử dụng từ ngữ địa phương trong ba trường hợp trên vì đây đều là ba trường hợp cần dùng từ ngữ toàn dân để tất cả mọi đối tượng đều có thể hiểu nội dung của bài phát biểu/ biên bản/ bài thuyết minh. Việc sử dụng từ ngữ địa phương có thể gây khó hiểu cho đối tượng tiếp nhận, góp phần làm giảm hiệu quả của bài phát biểu/ biên bản/ bài thuyết minh.


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV tổ chức Game show “TÔ YÊU TIẾNG NƯỚC TÔI” : Với chuyên mục “Từ ngữ địa phương”, bạn hãy thử thách mình trong việc tìm ra các từ ngữ địa phương và nêu từ ngữ toàn dân tương ứng trong các ví dụ sau nhé! 

Câu 1: Tìm từ ngữ địa phương và từ toàn dân tương ứng trong câu ca dao sau:

Miền Nam hết nắng rồi mưa
Cho cam lắm trái cho dừa thêm xanh
( - Từ địa phương: trái
- Từ toàn dân tương ứng: quả
Câu 2: Tìm từ ngữ địa phương và từ toàn dân tương ứng trong đoạn thơ sau:

Đồng chí mô nhớ nữa
Kể chuyện Bình Trị Thiên,
Cho bầy tui nghe ví
                       (Hồng Nguyên, Nhớ)
(- Từ địa phương: mô; bầy tui; ví
- Từ toàn dân tương ứng: đâu; chúng tôi; với
Câu 3: Tìm từ ngữ địa phương và từ toàn dân tương ứng trong đoạn thơ sau:

Bếp lửa rung rung đôi vai đồng chí
- Thưa trong nớ hiện chừ vô cùng gian khổ,
Đồng bào ta phải kháng chiến ra ri.
                                   (Hồng Nguyên, Nhớ)
( - Từ địa phương: nớ; hiện chừ; ra ri
- Từ toàn dân tương ứng: ấy, đó; bây giờ; như thế nào
Câu 4: Tìm từ ngữ địa phương và từ toàn dân tương ứng trong câu ca dao sau:

Ru em em théc cho muồi
Để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu.
( - Từ địa phương: théc; muồi
- Từ toàn dân tương ứng: ngủ; say
Câu 5: Tìm từ ngữ địa phương và từ toàn dân tương ứng trong bài ca dao sau:

Anh đến tìm hoa, hoa đà đã nở
Anh đến gọi đò, đò đã sang song
Tìm bậu, bậu đã lấy chồng
Bậu thương như rứa, mặn nồng chi mô?
- Hoa đến kì hoa nở
Đò đã đầy đò phải sang song
Đến duyên em phải lấy chồng
Tình thương như thế mặn nồng tùy anh.
( - Từ địa phương: bậu; như rứa; chi mô
- Từ toàn dân tương ứng: cô gái; như thế; hay không
Câu 6: Tìm từ ngữ địa phương và từ toàn dân tương ứng trong đoạn  thơ sau:

“Vân Tiên ghé lại bên đàng,
Bẻ cây làm gậy nhằm làng xông vô.
Kêu rằng: bớ đảng hung đồ,
Chớ quen làm thói hồ đồ hại dân”
(Lục Vân Tiên – Nguyễn Đình Chiểu)

( - Từ địa phương: đàng; vô; kêu
- Từ toàn dân tương ứng: đường; vào; gọi
Câu 7: Tìm từ ngữ địa phương và từ toàn dân tương ứng trong đoạn  văn sau:

“Nghe mẹ nó bảo gọi ba vào ăn cơm thì nó bảo lại:
- Thì má cứ kêu đi.
Mẹ nó đâm nổi giận quơ đũa bếp dọa đánh, nó phải gọi nhưng lại nói trổng:
- Vô ăn cơm!
...”
( - Từ địa phương: ba; kêu; trổng
- Từ toàn dân tương ứng: bố; gọi; trống không
Câu 8: Tìm từ ngữ địa phương và từ toàn dân tương ứng trong đoạn  thơ sau:

 Ơi con chim chiền chiện
Hót chi mà vang trời.
(Thanh Hải, Mùa xuân nho nhỏ)
( - Từ địa phương: chi
- Từ toàn dân tương ứng: gì
- HS thực hiện nhiệm vụ;

- Gv tổ chức hoạt động
- Hs tham gia trò chơi, trả lời câu hỏi

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức
	 


HOẠT ĐỘNG 5: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	 GV giao nhiệm vụ ở nhà cho HS:

- Ghi nhớ các kiến thức đã học.

- Hoàn thành bài tập ở sgk vào vở soạn.

- Chuẩn bị bài: Ta đi tới
	- Ghi nhớ các kiến thức đã học về từ mượn

- Hoàn thành bài tập ở sgk vào vở soạn.

- Chuẩn bị bài: Ta đi tới


Ngày soạn: 14/09/2024
Tiết 8                                                                                                                                                      
VĂN BẢN ĐỌC: TA ĐI TỚI
(Tố Hữu)
I. MỤC TIÊU 

	1. Kiến thức
	- Học sinh cảm nhận dược tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tinh thần lạc quan cách mạng của nhà thơ được thể hiện trong văn bản.

	2. Phẩm chất chủ yếu


	- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

	3. Năng lực
	Năng lực chung
	- Năng lực tự chủ và tự học: nhận ra và điều chỉnh được những sai sót, hạn chế của bản thân khi được giáo viên, bạn bè góp ý.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết hợp tác, phối hợp với GV, HS để thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề: biết suy nghĩ, trăn trở để giải quyết nhiệm vụ học tập.

	
	Năng lực đặc thù


	- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản Ta đi tới

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản Ta đi tới

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa bài thơ.


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Kế hoạch bài dạy, máy tính, smart TV, tài liệu, phiếu học tập, bảng phụ.
2. Học liệu: ngữ liệu đọc, hình ảnh liên quan đến bài học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC       
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV cho HS nghe bài hát Trường ca sông Lô và gợi dẫn vào bài.

- GV dẫn dắt vào bài mới: Cuối năm 1947, Văn Cao lên chiến khu. Ông qua Phú Thọ để lên Việt Bắc. Mùa Đông năm ấy, giặc Pháp thua trận thảm hại trên dòng Sông Lô, khắp nơi xác thù còn vương, tàu giặc còn cháy. Phải rút chạy nênchúng đã trả thù hèn hạ, cướp bóc, đốt sạch phá sạch xóm làng ven sông Lô. Ông cũng chứng kiến đoàn quân chiến thắng ca khúc khải hoàn và người dân nô nức hát ca tái tạo cuộc sống mới trên những nền nhà giặc đốt chỉ còn màu xám của tro bụi. Đến Việt Bắc, ông gặp Doãn Tuế, người chỉ huy pháo binh Việt Nam thắng Pháp trên dòng Lô. Qua những say sưa thuật lại của người chiến binh anh dũng, Văn Cao đã ứng tác bài Trường ca Sông Lô và bài hát đã được sinh ra từ tình yêu cuộc sống, từ cuộc chiến hào hùng, được đăng trên báo Văn nghệ số tháng 3 năm 1948.
Bầu trời, vũ trụ cũng như những ngôi sao trên trời vốn là nơi chúng ta dễ nhìn thấy nhất nhưng chúng ta lại chẳng thể nắm bắt bởi đó là thế giới kì bí, bao la. Bài thơ Ngàn sao làm việc sẽ cho ta góc nhìn với về thế giới kì bí này.
	 


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	* Hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu chung

Thao tác 1: đọc- chú thích

- GV tổ chức cho học sinh đọc 

+ Phần đầu (từ đầu đến “Ai về Hà Nội thì xuôi cùng thuyền”): đọc với giọng phấn khởi, tự hào 
+ Phần hồi tưởng lại những năm tháng kháng chiến (từ “Ờ, đã chín năm rồi đấy nhỉ!” đến “Tiếng của em thánh thót quanh làng) đọc với giọng tha thiết, sâu lắng
+ Phần cuối (từ “Ai đi Nam Bộ” đến hết) đọc với giọng lạc quan, tin tưởng,...
- Gv giải thích một số từ khó cho học sinh 

- HS thực hiện nhiệm vụ.

- HS theo dõi sgk, làm bài tập nhanh

- HS trả lời câu hỏi

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
Thao tác 2: Tìm hiểu về tác giả, tác phẩm

- GV yêu cầu HS tìm hiểu các yếu tố:

+ Tác giả Nguyễn Huy Tưởng (năm sinh, quê quán, đặc điểm sáng tác, một số tác phẩm tiêu biểu…)
+ Tác phẩm (thể loại, hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ, chủ đề,…)

- HS thực hiện nhiệm vụ.

- HS trả lời câu hỏi

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 

* Hướng dẫn HS khám phá văn bản

 GV yêu cầu HS hoàn thành phiếu bài tập số 1
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- HS thực hiện nhiệm vụ

- HS báo cáo sản phẩm

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
	I. Đọc và tìm hiểu chung

1. Đọc, chú thích
a. Đọc

b. Chú thích

- Sông Lô: phụ lưu tả ngạn của sông Hồng, chảy từ Trung Quốc sang các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ và Vĩnh Phúc của Việt Nam

- Bình Ca: bến Bình Ca, thuộc thôn Bình Ca, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, nơi diễn ra chiến thắng Bình Ca lịch sử năm 1947

- Khu: đơn vị hành chính thời kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1945) và tồn tại đến năm 1957. Khu ba: khu vực Bắc Bộ tương tương  các tỉnh Quảng Ninh (vùng Đông Bắc Bộ), Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình (vùng Đồng bằng sông Hồng) và Hòa Bình (vùng Tây Bắc Bộ).

- Khu bốn: khu vực thuộc Bắc Trung Bộ, tương đương các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

- Sông Thao: đoạn sông Hồng tính từ biên giới Việt – Trung cho tới trước khi hợp lưu với sông Đà, bao gồm phần chảy qua các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ

2. Tìm hiểu chung

a. Tác giả

- Tố Hữu (1920 - 2002) quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế, là nhà cách mạng, đồng thời là nhà thơ.
- Hành trình thơ của Tố Hữu song song với hành trình cách mạng: mỗi tập thơ gắn với một giai đoạn của cách mạng Việt Nam

- Đặc điểm thơ:  Thường viết về những vấn đề trọng đại của dân tộc: chiến tranh, hoà bình, đổi mới đất nước,... Tình cảm mang tính thời đại: gắn với tình hình thực tế của đất nước, của xã hội.
b. Tác phẩm

- Hoàn cảnh sáng tác: Tháng 8 năm 1954 - thời điểm kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi, chuẩn bị cho công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.
- Xuất xứ: In trong tập Việt Bắc.
- Thể thơ: Tự do

- Chủ đề: Ca ngợi những chiến thắng lẫy lừng của cuộc kháng chiến. Thể hiện những suy nghĩ sâu sắc về chặng đường sắp tới của dân tộc.
II. Khám phá văn bản

1. Bối cảnh lịch sử

- Không gian
Không gian rộng lớn được thể hiện qua rất nhiều địa điểm được nhắc tới, trải dài từ các tỉnh vùng núi phía Bắc: Thái Nguyên, Tây Bắc, Điện Biên,... đến vùng trung du với "rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt"; từ thủ đô Hà Nội cho đến khu Ba, khu Bốn; từ các tỉnh vùng Tây Nguyên: Kon Tum, Đắc Lắc đến thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây như Đồng Tháp, Tiền Giang, Hậu Giang,...
- Thời gian
Từ mùa thu Cách mạng tháng Tám năm 1945, kéo dài suốt chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp đến kết thúc thắng lợi với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
( Bối cảnh lịch sử cụ thể, khơi gợi nguồn cảm hứng thơ ca cho tác giả. Từ bối cảnh lịch sử trên, tác giả ca ngợi những chiến thắng lẫy lừng của cuộc kháng chiến, đồng thời thể hiện những suy nghĩ sâu sắc về chặng đường sắp tới của dân tộc.


	GV yêu cầu HS hoàn thành PHT số 2
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- HS các nhóm hoàn thành PHT

- HS báo cáo kết quả, nhận xét.

- GV kết luận và nhấn mạnh kiến thức.
	2. Hình ảnh trung tâm của bài thơ

- Hình ảnh trung tâm trong bài thơ: hình ảnh "con đường"
+ con đường giao thông nối liền các vùng miền
+ con đường cách mạng, con đường cả dân tộc ta vững bước đi lên.
- Hình ảnh khác: “đôi chân”

( "Đôi chân" và "con đường" đồng hành cùng nhau qua các chặng, các giai đoạn.
( Phù hợp với nhan đề bài thơ
( Làm nổi bật tinh thần sôi nổi, khí thế mạnh mẽ, vững vàng của toàn dân tộc.
( Hình ảnh "con đường" giàu ý nghĩa biểu tượng, là sáng tạo độc đáo của nhà thơ Tố Hữu, góp phần tạo nên giá trị nội dung, tư tưởng của văn bản Ta đi tới.

	- GV yêu cầu HS hoàn thành PHT Số 3,4
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Phiéu hoc tép sé 4
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- HS hoàn thành PHT
- HS báo cáo kết quả, nhận xét.

GV kết luận và nhấn mạnh, mở rộng kiến thức.

GV mở rộng: Cái "tôi" của tác giả hoà vào cái "ta" vì cảm xúc của nhà thơ Tố Hữu trong văn bản đã hoà với cảm xúc chung của nhân dân, của dân tộc. Cái "tôi" của tác giả cất tiếng nói cho nhiều cái "tôi" khác. Đây là một trong những đặc điểm cơ bản của mảng văn học kháng chiến.
GV yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn: Hành động “ta đi tới” ở đây vừa mang ý nghĩa tả thực, vừa mang ý nghĩa ẩn dụ. Em hãy cho biết ý nghĩa tả thực và ý nghĩa ẩn dụ của hình ảnh đó. Em cảm nhận được tình cảm gì của tác giả qua việc đặt nhan đề tác phẩm? 
( Gợi ý:

Nhan đề Ta đi tới gợi lên trong ta nhiều liên tưởng phong phú. Nó có ý nghĩa tả thực, nói rõ hành trình của bao nhiêu con người đi qua nhiều vùng miền của Tổ quốc - từ Bắc tới Nam, từ miền ngược đến miền xuôi,... Nhưng Ta đi tới còn mang ý nghĩa ẩn dụ, có tính chất khái quát: hành trình bền bỉ, vượt qua thử thách, gian lao để tiến lên phía trước, hướng tới tương lai.
	3. Cảm xúc của tác giả

- Niềm xúc động, tự hào trước sức mạnh của dân tộc ta, tinh thần quyết thắng của dân tộc ta. Chính sức mạnh đó đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
- Cảm xúc của nhà thơ hoà quyện với cảm xúc của cộng đồng “ta”

- Các địa danh nổi tiếng được nhắc đến trong văn bản như: Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên, Tây Bắc, Điện Biên, Nam Bộ, Tiền Giang, Hậu Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp,...
( Biểu hiện lòng yêu mến, tự hào của tác giả về sự giàu đẹp của mọi miền đất nước, về sức mạnh của nhân dân và niềm tin vào tương lai rạng rỡ của dân tộc.


	- GV chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS khái quát nội dung nghệ thuật của bài
- HS thực hiện nhiệm vụ.

- HS trả lời câu hỏi

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
	III. Tổng kết

. Nghệ thuật

- Thể thơ tự do giúp biểu đạt suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc một cách dạt dào.
- Biện pháp điệp cấu trúc "Ai...", "Đường...", biện pháp điệp ngữ tạo nhạc điệu, nhấn mạnh niềm vui phơi phới, tinh thần lạc quan cách mạng.
2. Nội dung

- Bài thơ ca ngợi chiến thắng lẫy lừng của cuộc kháng chiến, gửi gắm những suy nghĩ sâu sắc của tác giả về chặng đường sắp tới của dân tộc.
- Qua đó, ta thấy được niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước của tác giả.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Gv tổ chức trò chơi “Nhổ củ cà rốt” để hướng dẫn học sinh củng cố lại kiến thức đã học.

Câu 1: Mỗi tập thơ của Tố Hữu có đặc điểm gì?
A. Gắn với một giai đoạn của cách mạng Việt Nam.
B. Gắn với một giai đoạn cách mạng thế giới.
C. Đều viết về đề tài tình yêu.
D. Đều viết về đề tài người lính.
Câu 2: Văn bản Ta đi tới được viết theo thể thơ nào?
A : Tám chữ
B : Bảy chữ
C : Lục bát
D : Tự do
Câu 3: Đại từ "Ai" trong trích đoạn Ta đi tới chỉ đối tượng nào?
A. Chỉ người chiến sĩ.
B. Chỉ tất cả mọi người
C. Chỉ người nông dân.
D. Chỉ tác giả.
Câu 4: Hình ảnh nào là hình ảnh trung tâm trong trích đoạn Ta đi tới?
A. Biển
B. Mùa thu
C. Con đường
D. Đất
Câu 5: Tình cảm trong thơ Tố Hữu có đặc điểm như thế nào?
A. Tình cảm mang tính thời đại: gắn với tình hình thực tế của đất nước, xã hội
B. Luôn thể hiện sự đau buồn, bi thương trước nỗi đau của dân tộc.
C. Mang tính cá nhân, không mang tính phổ quát
D. Chủ yếu nhấn mạnh tình yêu đôi lứa.
- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở

- HS thực hiện nhiệm vụ;

- Gv tổ chức hoạt động
- Hs tham gia trò chơi, trả lời câu hỏi

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức
	  


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV tổ chức hoạt động CHÚNG TÔI LÀ CHIẾN SĨ:

- Nhóm 1: Nhật kí chiến sĩ: Hãy ghi chép lại những trải nghiệm, suy nghĩ hoặc cảm xúc trong một ngày hành quân của mình 
- Nhóm 2: Chiến sĩ và những người bạn: Hãy kể lại một câu chuyện cảm động giữa những người đồng chí, đồng đội trong kháng chiến
- Nhóm 3: Chiến sĩ vui: Hãy phổ nhạc, ngâm thơ hoặc hát một bài hát về kháng chiến, cách mạng.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở

- HS thực hiện nhiệm vụ;

- Gv tổ chức hoạt động, gọi các nhóm hs trình bày sản phẩm
- Hs khác nhận xét, bổ sung, phản biện câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức
	     


HOẠT ĐỘNG 5: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	 GV giao nhiệm vụ ở nhà cho HS:

- Ghi nhớ các kiến thức đã học 

- Hoàn thiện phần Vận dụng

- Chuẩn bị bài: Viết bài văn kể lại một chuyến đi (tham quan một di tích lịch sử văn hóa) 
	- Ghi nhớ các kiến thức đã học 

- Hoàn thiện phần Vận dụng

- Chuẩn bị bài: Viết bài văn kể lại một chuyến đi (tham quan một di tích lịch sử văn hóa) 
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